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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẾN CẦU 

TỈNH TÂY NINH 

 

Bản án số: 23/2022/HS-ST 

Ngày 29-3-2022 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Vui. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Lê Thị Tuyền; 

2. Ông Lê Thanh Hải. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Đình Quế Anh – Th     T a án nh n   n huy n 

Bến Cầu, tỉnh T y Ninh. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n h   n   n  ầ , tỉnh T   Ninh tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Văn Nhiều – Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tại trụ sở T a án nh n   n huy n Bến Cầu, xét 

xử sơ thẩm công  hai vụ án hình sự sơ thẩm thụ l  số: 09/2022/TLST-HS ngày 28-

01-2022 đối với bị cáo: 

Nguyễn Hoàng Q; sinh ngày 12-5-2003, tại tỉnh T y Ninh; Nơi đăng    hộ 

 hẩu và chỗ ở hi n nay: Ấp NT, xã LT, huy n B, tỉnh T y Ninh; Nghề nghi p: Làm 

m ớn; Trình độ văn hóa: 07/12; D n tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Vi t Nam; Con ông Nguyễn Văn H và bà Trần Thị Tuyết M; Anh, em 

ruột: Có 03 ng ời; Vợ, con: ch a có; Tiền án: Không có; Tiền sự: Ngày 16-7-2020 

bị Công an xã Long Thuận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 48/QĐ-

XPHC về hành vi sử  ụng trái phép chất ma túy số tiền 500.000 đồng; Nh n th n: 

Ngày 12/02/2019 bị Công an huy n Bến Cầu xử phạt vi phạm hành chính về hành 

vi sử  ụng trái phép chất ma túy bằng hình thức cảnh cáo; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ 

ngày 10/12/2021, tạm giam từ ngày 13/12/2021 đến nay. Bị cáo có mặt. 

- Bị hại: Anh Phan Thành L, sinh năm: 1980. Có mặt. 

Địa chỉ: Ấp NT, xã LT, huy n B, tỉnh T y Ninh. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Văn H, sinh năm: 

1982. Có mặt. 
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Địa chỉ: Ấp NT, xã LT, huy n B, tỉnh T y Ninh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và  iễn biến tại phiên t a, nội  ung vụ 

án đ ợc tóm tắt nh  sau: 

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 23/9/2020, ông Phan Thành L, sinh năm 1980, 

ngụ Ấp NT, xã LT, huy n B, tỉnh T y Ninh cùng với ông Nguyễn Văn H uống 

r ợu và tham gia đánh bạc đ ợc thua bằng tiền tại đám tang nhà bà Tr ơng Thị 

Kha ngụ Ấp NT, xã LT, huy n B, tỉnh T y Ninh. Đến khoảng 00 giờ 15 phút ngày 

24/9/2020, L và H xảy ra m u thuẫn đánh nhau đ ợc mọi ng ời can ngăn. Lúc này, 

Nguyễn Hoàng Q (là con ruột ông Nguyễn Văn H) nghe tin nên đi đến, tay phải 

cầm con dao bằng kim loại, cán bằng nhựa màu xanh  ài 11cm, l ỡi bằng kim loại 

 ài 20,5cm, nơi rộng nhất 3cm đứng đối di n Phan Thành L, chém 01 cái vào ng ời 

ông L trúng vào vùng tay trái của ông L g y th ơng tích. L đ ợc gia đình đ a đến 

B nh vi n Đa  hoa Xuyên Á – Thành phố Hồ Chí Minh điều trị đến ngày 

06/10/2020 thì xuất vi n. Ngày 02/10/2020, Phan Thành L có đơn yêu cầu khởi tố 

vụ án.  

Kết luận giám định pháp y về th ơng tích số 184/2021/TgT ngày 02/11/2020 

của Trung t m Pháp y – Sở Y tế tỉnh T y Ninh kết luận: Đứt g n gấp nông s u 

ngón II, III, IV, V bàn tay trái đã điều trị hi n tại ổn định và 01 vết sẹo hình chữ T 

cổ gan bàn tay trái (nhánh ngắn vùng cổ tay-gan tay trái,  ích th ớc 10 x 0,6 cm 

lành tốt; nhánh  ài vùng gan bàn tay trái-mặt trong sau bàn tay trái,  ích th ớc 16 x 

0,3 cm); Gãy x ơng cổ tay trái (x ơng thang, x ơng cả, x ơng móc) đã điều trị ảnh 

h ởng đến động tác  hớp cổ tay; Đứt bó mạch thần kinh trụ bàn tay trái; Đứt thần 

kinh giữa bàn tay trái; Hạn chế gập, dạng các ngón bàn tay trái. Tỷ l  tổn th ơng cơ 

thể của Phan Thành L  o th ơng tích g y nên hi n tại là 33% (Ba m ơi ba phần 

trăm).  

Sau khi thực hi n hành vi phạm tội, Nguyễn Hoàng Q bỏ trốn, bị truy nã, đến 

ngày 10/12/2021 bắt đ ợc Nguyễn Hoàng Q. 

Kết quả thu giữ vật chứng: 01 (một) con  ao  im loại  ài 31,5 cm, cán bằng 

nhựa màu xanh  ài 11 cm, l ỡi bằng  im loại  ài 20,5 cm, nơi rộng nhất 03 cm, 

trọng l ợng 0,125 kg. 

Về bồi th ờng thi t hại: Ông Phan Thành L yêu cầu bồi th ờng số tiền 

40.000.000 đồng, gia đình bị cáo đã bồi th ờng 35.000.000 đồng, tại phiên t a anh 

L  hông yêu cầu bồi th ờng gì thêm và có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

Tại bản cáo trạng số 10/CT-VKSBC ngày 27-01-2022 của Vi n  iểm sát 

nh n   n huy n Bến Cầu, tỉnh T y Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng Q về tội 
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“Cố   g y th ơng tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật 

Hình sự. 

Đại  i n Vi n  iểm sát giữ quyền công tố tại phiên t a vẫn giữ nguyên quyết 

định truy tố đối với bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm c 

 hoản 3 Điều 134; điểm b, s  hoản 1 Điều 51, Điều 54, Điều 91, Điều 101 và Điều 

38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 03 năm đến 04 năm tù. 

Ghi nhận bị cáo và gia đình bị cáo đã bồi th ờng thi t hại cho anh Phan 

Thành L số tiền 35.000.000 đồng và anh L  hông yêu cầu bồi th ờng gì thêm. Đề 

nghị xử l  vật chứng theo quy định pháp luật. 

Ý  iến của bị hại: Đã nhận tiền bồi th ờng thi t hại là 35.000.000 đồng, 

 hông yêu cầu bị cáo bồi th ờng thêm và yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo.  

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo thấy hành vi của mình là vi phạm pháp 

luật bị cáo rất hối hận nên xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội  ung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã đ ợc 

tranh tụng tại phiên t a, Hội đồng xét xử nhận định nh  sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Vi n 

 iểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hi n đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên t a bị cáo, bị hại và những ng ời liên quan  hác  hông có    iến hoặc 

 hiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, ng ời tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, ng ời 

tiến hành tố tụng đã thực hi n đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo thể hi n: Vào khoảng 00 giờ 15 phút ngày 24-9-

2020 khi nghe tin cha ruột là anh Nguyễn Văn H g y cãi đánh nhau với anh Phan 

Thành L nên bị cáo  ùng  ao chém anh L g y tỷ l  tổn th ơng cơ thể 33%. Xét 

thấy, giữa bị cáo và anh L  hông m u thuẫn gì nh ng bị cáo đã  ùng con dao bằng 

kim loại là hung  hí nguy hiểm g y th ơng tích cho anh L nên đ y là yếu tố định 

 hung hình phạt đối với bị cáo. Lời khai của bị cáo tại phiên t a phù hợp với những 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đ ợc thẩm tra tại phiên t a, phù hợp với lời trình 

bày của những ng ời tham gia tố tụng  hác. Do đó hành vi của bị cáo Q đã thỏa 

mãn các yếu tố cấu thành tội “Cố   g y th ơng tích” đ ợc quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

[3] Vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là rất 

nguy hiểm cho xã hội, đã  ùng hung  hí nguy hiểm x m phạm đến sức  hỏe của 
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ng ời  hác đ ợc pháp luật bảo v , làm mất trật tự trị an tại địa ph ơng, g y ảnh 

h ởng xấu trong quần chúng nh n   n. Xét thấy, tại thời điểm phạm tội bị cáo ch a 

đ ợc 18 tuổi nên nhận thức,   thức chấp hành pháp luật ch a thực sự đầy đủ, khả 

năng nhận thức về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội c n hạn 

chế. Do đó,  hi quyết định hình phạt cần áp  ụng một mức án t ơng xứng với hành 

vi phạm tội mới có đủ thời gian để răn đe, giáo  ục riêng đối với bị cáo trở thành 

công   n tốt, có   thức chấp hành pháp luật  hi h a nhập cộng đồng, nhằm đạt 

đ ợc mục đích giáo  ục riêng và ph ng ngừa chung cho xã hội. 

[4] Khi quyết định hình phạt, có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhi m hình sự và nh n th n đối với bị cáo nh  sau: 

[4.1] Tình tiết tăng nặng: Không có.  

Tuy nhiên bị cáo có một tiền sự: Quyết định số 48/QĐ-XPHC ngày 

16/7/2020 của Công an xã Long Thuận, huy n Bến Cầu, tỉnh T y Ninh xử phạt vi 

phạm hành chính đối với bị cáo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; Sau khi 

phạm tội bị cáo xem th ờng pháp luật,  hông tự nguy n chấp hành mà bỏ trốn và 

đã bị bắt giữ theo quyết định truy nã. Bị cáo có nh n th n xấu, ngày 12/02/2019 bị 

Công an huy n Bến Cầu xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử  ụng trái phép 

chất ma túy bằng hình thức cảnh cáo. 

[4.1] Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng nh  tại phiên t a bị 

cáo thành  hẩn  hai báo, ăn năn hối cải; Đã tác động gia đình bồi th ờng thi t hại 

cho bị hại và bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo nên đ ợc h ởng tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s  hoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[5] Về bồi th ờng thi t hại: Anh Phan Thành L yêu cầu bị cáo bồi th ờng số 

tiền 40.000.000 đồng, bị cáo đã tác động gia đình là ông Nguyễn Văn H bồi th ờng 

số tiền 35.000.000 đồng. Tại phiên t a anh L  hông yêu cầu bị cáo bồi th ờng gì 

thêm và ông H  hông yêu cầu bị cáo trả lại số tiền đã bồi th ờng nên cần ghi nhận. 

[6] Về xử l  vật chứng: Đối với 01 (một) con  ao  im loại  ài 31,5 cm, cán 

bằng nhựa màu xanh  ài 11 cm, l ỡi bằng  im loại  ài 20,5 cm, nơi rộng nhất 03 

cm, trọng l ợng 0,125  g là công cụ  ùng vào vi c phạm tội và  hông có giá trị nên 

cần tịch thu và tiêu hủy. 

[7] Đối với hành vi của ông Nguyễn Văn H và ông Phan Thành L sử  ụng 

r ợu bia, đánh nhau g y mất trật tự công cộng và hành vi đánh bạc trái phép ch a 

đến mức truy cứu trách nhi m hình sự, Công an huy n Bến Cầu, tỉnh T y Ninh đã 

ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp theo quy định của pháp luật. 

[8] Xét đề nghị của đại  i n Vi n Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên t a là 

có căn cứ, t ơng xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà bị cáo đã 

thực hi n.  
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[9] Do Hội đồng xét xử  ết luận bị cáo có tội và bị  ết án nên bị cáo phải 

chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Th ờng Vụ Quốc 

Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử  ụng án phí và l  phí 

Toà án.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
 

1. Căn cứ điểm c  hoản 3 Điều 134; điểm b, s  hoản 1, 2 Điều 51, Điều 54, 

Điều 91, Điều 101 và Điều 38 Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng Q phạm tội: “Cố   g y th ơng tích”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Q 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù đ ợc tính từ ngày 10/12/2021. 

2. Bi n pháp t  pháp: Căn cứ Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự và Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự.  

- Bồi th ờng thi t hại:  

Ghi nhận: Bị cáo và gia đình bị cáo là ông Nguyễn Văn H đã bồi th ờng cho 

anh Phan Thành L số tiền 35.000.000 (ba m ơi lăm tri u) đồng; Anh L  hông yêu 

cầu bồi th ờng gì thêm và ông H  hông yêu cầu bị cáo trả lại số tiền đã bồi th ờng. 

- Tịch thu và tiêu hủy: 01 (một) con  ao  im loại  ài 31,5 cm, cán bằng nhựa 

màu xanh  ài 11 cm, l ỡi bằng  im loại  ài 20,5 cm, nơi rộng nhất 03 cm, trọng 

l ợng 0,125  g. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09-02-2022 của Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Bến Cầu). 

3. Án phí:  

Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Th ờng vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử  ụng án phí và l  phí Toà án: 

Buộc bị cáo Nguyễn Hoàng Q phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền 

án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị hại và những ng ời 

tham gia tố tụng  hác có quyền  háng cáo theo trình tự thủ tục phúc thẩm lên T a 

án nh n   n tỉnh T y Ninh.  

Tr ờng hợp bản án, quyết định đ ợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án   n sự, thì ng ời đ ợc thi hành án   n sự, ng ời phải thi hành án   n 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành 

án hoặc bị c ỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 
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án   n sự; thời hi u thi hành án đ ợc thực hi n theo quy định tại điều 30 Luật thi 

hành án   n sự. 
 

 

N   nhận: 

- Ph ng  iểm tra nghi p vụ TAND tỉnh; 

- VKSND cùng cấp; 

- VKSND tỉnh; 

- Cơ quan THAHS có thẩm quyền; 

- Nhà tạm giữ-CQCSĐT.Công an huy n; 

- Chi cục THADS huy n; 

- Ph ng l  lịch Sở T  pháp tỉnh; 

- Bị cáo; 

- L u hồ sơ; 

- L u tập án. 

 TM  HỘI Đ NG X T X     TH M 

Th   ph n – Ch      ph  n     

 

 

 

Nguyễn Thị Vu  

 

 


